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THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023 

----- 

I. HỆ CAO ĐẲNG KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM 

1. Tên ngành: Giáo dục Mầm non - Mã ngành: 51140201 

2. Đối tượng tuyển sinh 

 - Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có 

bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;  

 - Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên và 

có bằng tốt nghiệp THPT. 

3. Tổ hợp môn xét tuyển 

- M00: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu; 

- M03: Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu; 

- M05: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu; 

- M07: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu. 

4. Phương thức tuyển sinh 

 Kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT kết hợp với thi tuyển môn 

năng khiếu; 

- Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn kết hợp với thi tuyển môn năng 

khiếu; 

 - Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung cả năm kết hợp với thi 

tuyển môn năng khiếu;                                         

 - Xét tuyển theo điểm trung bình chung học tập toàn khoá trong bảng điểm 

(học bạ) trình độ trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên kết hợp với thi tuyển môn 

năng khiếu.  

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển  

- Đơn đăng ký dự thi môn năng khiếu; Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu 

đăng tải tại Website của trường); 

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

(tạm thời) đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2023 (bản chính); 

- Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT năm 2023 (bản chính)- áp dụng đối 

với những thí sinh sử dụng kết quả thi THPT để xét tuyển; 

- Học bạ THPT, Giấy khai sinh (bản sao); 

- Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (bản sao); 



 

- Các giấy tờ ưu tiên (bản sao) (nếu có); 

- 02 ảnh 3 x 4 và 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người 

nhận; 

- Lệ phí xét tuyển. 

Lưu ý: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên, khi 

đăng ký thi tuyển/ xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non cần nộp thêm: (1) Bằng tốt 

nghiệp, Bảng điểm. (2) Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình cần nộp thêm Giấy xác 

nhận thời gian công tác 01 năm đúng với chuyên môn được đào tạo.  

II. KHỐI NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1. HỆ TRUNG CẤP 

1.1. Ngành/nghề đào tạo 

1.2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS và tương đương trở lên. 

1.3. Hình thức tuyển sinh 

 Xét tuyển học bạ lớp 9 hoặc lớp 12 (hoặc tương đương), cụ thể: 

- Xét tuyển dựa trên điểm học bạ lớp 9 (THCS), lớp 12 (THPT) theo tổ hợp 

xét tuyển gồm 02 môn: môn Toán, môn Ngữ Văn hoặc xét tuyển theo điểm trung 

bình chung cả năm theo nguyên tắc. 

+ Điểm xét tuyển = Môn Toán + Môn ngữ Văn + Điểm ưu tiên (nếu có); 

+ Điểm xét tuyển = Điểm TBC cả năm  x  2  +  Điểm ưu tiên (nếu có); 

2. HỆ CAO ĐẲNG 

2.1. Ngành/nghề đào tạo 

TT Ngành/nghề đào tạo Mã ngành  Khối/môn xét tuyển 

1 

 

Tiếng Anh (Kinh tế- 

thương mại và Du lịch) 
6000206 

D01 (Văn, Toán, Anh) 

D90 (Toán, KHTN, Anh) 

D78 (Văn, KHXH, Anh) 

2 Tin học ứng dụng 6480205 

A00 (Toán, Lý, Hoá) 

D07 (Toán, Hoá, Anh) 

A01(Toán, Lý, Anh) 

3 Kế toán 6340301 

A00 (Toán, Lý, Hoá) 

D01 (Văn, Toán, Anh) 

A01(Toán, Lý, Anh) 

4 Việt Nam học 6220103 C00 (Văn, Sử, Địa) 

TT Tên ngành Mã ngành/nghề 

1 Tiếng Anh du lịch 5220217 

2 Tin học ứng dụng 5480205 

3 Hướng dẫn du lịch 5810103 



 

(Văn hóa  du lịch) D15 (Văn, Sử, Anh) 

D01 (Văn, Toán, Anh) 

5 Khoa học Thư viện 6320206 

C00 (Văn, Sử, Địa) 

A01(Toán, Lý, Anh) 

D01 (Văn, Toán, Anh) 

6 Công tác xã hội 6760101 

D01 (Văn, Toán, Anh) 

C00 (Văn, Sử, Địa) 

D15 (Văn, Địa, Anh) 

7 Quản trị văn phòng 6340403 

D01 (Văn, Toán, Anh) 

C00 (Văn, Sử, Địa) 

D14 (Văn, Sử, Anh) 

2.2. Đối tượng tuyển sinh 

- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông; 

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp và có Giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến 

thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến 

thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định. 

2.3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

 - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc tổ hợp điểm học bạ 

các môn lớp 12, theo các khối đối với từng ngành đào tạo; 

 - Xét tuyển điểm trung bình chung học tập toàn khoá trong bảng điểm (học 

bạ) trình độ trung cấp đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp cùng 

nhóm ngành dự tuyển và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi 

đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định. 

2.4 . Hồ sơ đăng ký dự tuyển/xét tuyển  

 - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định (Theo mẫu đăng tải tại Website 

của trường); 

 - Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của địa phương); 

 - Bản sao Học bạ và bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (nếu đăng ký học trình 

độ trung cấp);  

 - Bản sao Học bạ và bằng tốt nghiệp THPT, bảng điểm và bằng tốt nghiệp 

Trung cấp hoặc tương đương; giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc giấy 

chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ 

yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT (nếu đăng ký học trình độ cao đẳng).  

 - Đối với những trường hợp tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương cùng 

năm đăng ký dự tuyển thì phải có bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp; 

 - Giấy khai sinh (bản sao); 

 - Chứng minh thư nhân dân/CCCD (bản sao- nếu có); 



 

 - Bản sao giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên theo quy định (nếu có); 

- 02 ảnh 3 x 4 và 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người 

nhận. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

 - Thời gian: Giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần  

 - Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Ban Tuyển sinh, Tầng 1, nhà A1, 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình, đường Võ Thị Sáu, Phường Dân Chủ, Thành 

phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Điện thoại: 02183. 895.555, di động: 0949.825.872; 

0382.881.089; 0983.849.383.0362.009.555;0383.692.668.                                                                      
 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);  

- Các đơn vị phối hợp (để thực hiện);  

- Đăng Website;                                                     

- Lưu: VT, BTS (KS). 

                                                                                  

         

                                                         Nguyễn Thị Lệ Hường 
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